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Câu 1:
Một điện tích q được đặt trong điện trường có cường độ điện trường [image: image257.emf]trượt
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Câu 2:
Hiện tượng điện phân không ứng dụng để

A. đúc điện.
B. mạ điện.
C. sơn tĩnh điện.
D. luyện nhôm.

Câu 3:
Cho toàn mạch gồm nguồn điện (E,r) mạch ngoài là biến trở RN hiệu điện thế hai đầu biến trở là UN. Nhận xét đúng là

A. UN tăng khi RN tăng.

B. UN tăng khi RN giảm.

C. UN tỷ lệ thuận với RN.

D. UN tỷ lệ nghịch với RN.

Câu 4:
[image: image1.wmf]E
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Hình vẽ bên mô tả đoạn dây dẫn AB mang dòng điện (I) đặt trong từ trường thì chịu tác dụng một lực từ 
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. Từ trường này có đường sức từ

A. nằm trong mặt phẳng hình vẽ và có chiều từ trái sang phải.
B. nằm trong mặt phẳng hình vẽ và có chiều từ phải sang trái.
C. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trước ra sau.
D. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ sau ra trước.

Câu 5:
[image: image243.png]


Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, cùng biên độ A, đồ thị biểu diễn của li độ theo thời gian của hai dao động được mô tả như hình bên. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động là
A. 2 A
B. 
[image: image8.wmf]A2.


C. 0.
D. 
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Câu 6:
Phát biểu nào sau đây về dao động tắt dần là không đúng

A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần là lực cản của môi trường.
C. Dao động tắt dần có cơ năng giảm dần theo thời gian.

D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần theo thời gian.

Câu 7:
Một học sinh khảo sát dao động điều hoà của một con lắc đơn sau đó vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương chu kỳ (T2) vào chiều dài (l) của con lắc đơn. Từ đó học sinh này có thể xác định được
A. khối lượng con lắc.
B. biên độ của con lắc.
C. hằng số hấp dẫn.
D. gia tốc rơi tự do.

Câu 8:
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là
A. 
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Câu 9:
Người nghe có thể phân biệt được âm La do đàn ghita và đàn piano phát ra là do hai âm đó khác nhau về
A. mức cường độ âm.
B. cường độ âm.
C. âm sắc.
D. tần số âm.

Câu 10:
Một nguồn sóng cơ có tần số f, chu kỳ T lan truyền trên một sợi dây có chiều dài L. Tốc độ truyền sóng là v. Biểu thức có cùng đơn vị với L là
A. f/T.
B. v/T.
C. v/f.
D. T/v.

Câu 11:
Trên một sợi dây đang có sóng dừng với bước sóng là (. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liền kề là

A. (/2.
B. 2(.
C. (/4.
D. (.
Câu 12:
Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha (/2 so với cường độ dòng điện.
B. trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện.
C. trễ pha (/2 so với cường độ dòng điện.
D. sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện.

Câu 13:
Công thức nào sau đây không đúng với mạch RLC nối tiếp

A. 
[image: image14.wmf].
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Câu 14:
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C lần lượt là 
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Câu 15:
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm có

A. Cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện thành một mạch điện kín.
B. Cuộn dây thuần cảm song song với tụ điện thành một mạch điện kín.
C. Nguồn điện ghép với cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện.
D. Nguồn điện ghép với cuộn dây thuần cảm song song với tụ điện.

Câu 16:
Sóng điện từ của kênh VOV giao thông có tần số 91 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ 
[image: image24.wmf]8
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 . Bước sóng của sóng này là
A. 3,3 m. 
D. 3,3 cm.

C. 3,3 mm. 
B. 3,3 km. 
Câu 17:
Số nơtron có trong hạt nhân 
[image: image29.wmf]235
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 là
A. 92.
B. 235.
C. 327.
D. 143.

Câu 18:
Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image30.wmf]2341
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A. phản ứng nhiệt hạch.

B. phản ứng phân hạch.

C. phản ứng thu năng lượng.
D. quá trình phóng xạ.

Câu 19:
Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây sai?
A. Ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.
B. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
C. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Ánh sáng đơn sắc bị lệch đường truyền khi truyền qua lăng kính.

Câu 20:
Tiến hành thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 400 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Khoảng vân i bằng

A. 6 mm.
B. 0,6 mm.
C. 0,5 mm.
D. 5 mm.

Câu 21:
Bộ phận có tác dụng phân tích chùm ánh sáng song song phức tạp thành nhiều chùm tia đơn sắc khác nhau trong máy quang phổ lăng kính là
A. lăng kính.

B. ống chuẩn trực.

C. thấu kính của buồng tối.
D. thấu kính của ống chuẩn trực.

Câu 22:
Có bốn thành phần sau: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia anpha và ánh sáng nhìn thấy. Thành phần khác bản chất với ba thành phần còn lại là
A. tia anpha.
B. tia hồng ngoại.
C. tia tử ngoại.
D. ánh sáng nhìn thấy.

Câu 23:
Theo thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi lần một nguyên tử hay một phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ n phôtôn. Giá trị của n thỏa mãn

A. 
[image: image31.wmf]n=1.


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 24:
Giới hạn quang dẫn của CdTe là 0,82 (m. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19C; Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của CdTe là

A. 2,4.10-19 eV.
B. 2,4 eV.
C. 1,5.10-19 eV.
D. 1,5 eV.

Câu 25:
Cho phản ứng hạt nhân: [image: image35.wmf]X
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. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 mol heli theo phản ứng này là 5,2.1024 MeV. Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân trên là
A. 69,2 MeV.
B. 34,6 MeV.
C. 17,3 MeV.
D. 51,9 MeV.

Câu 26:
Vật dao động điều hoà với biên độ 6 cm và chu kỳ 0,5 s (lấy 
[image: image36.wmf]2
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). Tại một thời điểm mà pha dao động của vật bằng 13(/3 thì gia tốc của nó là
A. – 480 cm/s2.
B. 480 cm/s2.
C. 240 cm/s2.
D. (240 cm/s2.

Câu 27:
Một nhà máy thủy điện đang hoạt động. Năng lượng nào sau đây đã chuyển hóa thành điện năng?
A. Cơ năng.
B. Nhiệt năng.
C. Quang năng.
D. Điện năng.

Câu 28:
Một mạch LC thì điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn là. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 12 mA. Biết L= 0,2 mH; C= 5 nF lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 4 V
A. 2,4 V. .
.
D. 3,2 V.
C. 1,8 V
B. 3,0 V
Câu 29:
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có cùng phương trình u= acos20(t (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Gọi I là trung điểm của AB, điểm M thuộc AB cách I một khoảng 1 cm. Tỉ số biên độ dao động sóng tổng hợp giữa I và M là

A. 2.
B. 0,5.
C. 
[image: image45.wmf]2.



D. 
Câu 30:
[image: image244.png]


Đặt điện áp xoay chiều có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ bên vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R, tụ điện C = 
[image: image48.wmf]1
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 mF mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây L và hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là
A. 187,50 W.
B. 281,25 W.
C. 140,63W.
D. 562,50W.
Câu 31:
Một sợi dây dài 80 cm đang có sóng dừng ngoài hai đầu dây cố định, trên dây còn có 4 điểm khác đứng yên, tần số dao động của sóng trên dây là 50 Hz. Biết trong quá trình dao động tại thời điểm sợi dây nằm ngang thì tốc độ dao động của điểm bụng khi đó là 12π m/s. Tìm tỉ số giữa khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai điểm bụng gần nhau nhất trong quá trình dao động?

A. 0,55.
B. 0,60.
C. 0,75.
D. 0,80.

Câu 32:
[image: image245.wmf]0
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Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa x1(t) và x2(t) tương ứng với đường cong như hình vẽ. Độ lệch pha (∆φ = φ2 – φ1) của hai dao động này ở thời điểm t = 1,5 s là

A. 0.
B. π/2 rad.
C. 
[image: image49.wmf]3
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D. 
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Câu 33:
Đặt điện áp xoay chiều [image: image51.wmf]2cos
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 vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó điện trở R thay đổi được. Khi R thay đổi ta có ứng với hai giá trị R1 = 20 ( và R2 = 80 ( thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Cho R thay đổi để công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là Pmax. Giá trị của Pmax bằng
A. 600 W.
B. 500 W.
C. 800 W.
D. 1000 W.

Câu 34:
[image: image246.wmf]B
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Chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image52.wmf]l

vào catôt của một tế bào quang điện có công thoát A= 3,8 eV. Êlectron quang điện bứt ra với vận tốc ban đầu vo cho chuyển động vào trong một vùng từ trường đều có 
[image: image53.wmf]4
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 được giới hạn giữa hai đường thẳng song song Δ và Δ’, cách nhau một khoảng 
[image: image54.wmf]1
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 và có phương vuông góc với mặt phẳng chứa Δ và Δ’, sao cho [image: image55.wmf]0
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 hợp góc [image: image56.wmf]30
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 với Δ, bỏ qua tác dụng của trọng lực, lấy e = 1,6.10-19C, me = 9,1.10-31 kg. Để êlectron không ra khỏi từ trường ở Δ’ (hình vẽ) thì bước sóng 
[image: image57.wmf]l

có giá trị lớn nhất gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,30 μm.
B. 0,20 μm.
C. 0,25 μm.
D. 0,15 μm. SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Câu 35:
Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron khi chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của nó cho 10 vạch, biết các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức [image: image58.wmf]2
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(eV) (n = 1, 2, 3,…). Bước sóng ngắn nhất trong vùng quang phổ nhìn thấy của đám nguyên tử hiđrô này là

A. 0,095 μm.
B. 0,410 μm.
C. 0,434 μm.
D. 0,380 μm.

Câu 36:
Một mẫu chất chứa [image: image59.wmf]60

Co

 là chất phóng xạ với chu kì bán rã 5,27 năm, được sử dụng trong điều trị ung thư. Gọi 
[image: image60.wmf]0

N

Δ

 là số hạt [image: image61.wmf]60

Co

 của mẫu phân rã trong 1 phút khi nó mới được sản xuất. Mẫu được coi là hết "hạn sử dụng" khi số hạt [image: image62.wmf]60

Co

 của mẫu phân rã trong 1 giờ nhỏ hơn 
[image: image63.wmf]0

39N
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. Nếu mẫu được sản xuất vào tuần thứ hai của tháng 5 năm 2022 thì hạn sử dụng của nó đến
A. tháng 8 năm 2024.
B. tháng 8 năm 2025.
C. tháng 10 năm 2024.
D. tháng 10 năm 2025.

Câu 37:
[image: image247.png]


Ở hình bên, một lò xo nhẹ, có độ cứng 
[image: image64.wmf]4,8
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N/m được gắn một đầu cố định vào tường để lò xo nằm ngang. Một xe lăn, khối lượng 
[image: image65.wmf]0,2
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kg và một vật nhỏ có khối lượng 
[image: image66.wmf]0,1
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kg nằm yên trên xe, đang chuyển động dọc theo trục của lò xo với vận tốc 
[image: image67.wmf]20
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 cm/s, hướng đến lò xo. Hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt giữa vật nhỏ và xe là 
[image: image68.wmf]0,04
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. Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt sàn, coi xe đủ dài để vật không rời khỏi xe, lấy 
[image: image69.wmf]10

g

=

 m/s2. Tốc độ trung bình kể từ khi xe bắt đầu chạm lò xo đến khi lò xo nén cực đại lần đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 14 cm/s.
B. 12 cm/ s.
C. 16 cm/s.
D. 18 cm/s.

Câu 38:
Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 12,6 cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách từ A tới cực đại giao thoa xa A nhất là 12,0 cm. Biết số vân giao thoa cực đại nhiều hơn số vân giao thoa cực tiểu. Gọi 
[image: image70.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image71.wmf]AB

. Ở mặt chất lỏng, gọi 
[image: image72.wmf]()

C

 là hình tròn nhận 
[image: image73.wmf]IB

 là đường kính, 
[image: image74.wmf]M

 là một điểm ở trong 
[image: image75.wmf]()

C

 và xa 
[image: image76.wmf]I

 nhất mà phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Độ dài đoạn thẳng 
[image: image77.wmf]MI

 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 7,8 cm.
B. 4,2 cm.
C. 6,2 cm.
D. 5,4 cm.

Câu 39:
Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện với điện dung C với [image: image78.wmf]2
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 Đặt vào AB một điện áp [image: image79.wmf]2cos,
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 U không đổi và [image: image80.wmf]w

 thay đổi. Khi [image: image81.wmf]C
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 thì điện áp hai đầu tụ C cực đại, khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AM và AB lệch pha nhau một góc nhỏ nhất là [image: image82.wmf]a

. Giá trị [image: image83.wmf]a

 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,24 rad.
B. 1,41 rad.
C. 1,57 rad.
D. 1,05 rad.

Câu 40:
Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết đoạn mạch tại nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) tiêu thụ điện với công suất không đổi và có hệ số công suất luôn bằng 0,8. Để tăng hiệu suất của quá trình truyền tải từ 80% lên 90% thì cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên x lần. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,3 lần.
B. 1,4 lần.
C. 1,5 lần.
D. 1,6 lần.

ĐỀ VẬT LÝ SỞ NINH BÌNH 2021-2022

Câu 1:
Một điện tích q được đặt trong điện trường có cường độ điện trường [image: image84.wmf]E

ur

. Lực điện trường tác dụng lên điện tích q là [image: image85.wmf]F
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 được tính bằng biểu thức
A. 
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Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn D
Câu 2:
Hiện tượng điện phân không ứng dụng để
A. đúc điện.
B. mạ điện.
C. sơn tĩnh điện.
D. luyện nhôm.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn C

Câu 3:
Cho toàn mạch gồm nguồn điện (E,r) mạch ngoài là biến trở RN hiệu điện thế hai đầu biến trở là UN. Nhận xét đúng là
A. UN tăng khi RN tăng.

B. UN tăng khi RN giảm.
C. UN tỷ lệ thuận với RN.

D. UN tỷ lệ nghịch với RN.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn A
Câu 4:
[image: image248.png]


Hình vẽ bên mô tả đoạn dây dẫn AB mang dòng điện (I) đặt trong từ trường thì chịu tác dụng một lực từ 
[image: image92.wmf](
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. Từ trường này có đường sức từ
A. nằm trong mặt phẳng hình vẽ và có chiều từ trái sang phải.
B. nằm trong mặt phẳng hình vẽ và có chiều từ phải sang trái.
C. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trước ra sau.
D. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ sau ra trước.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Áp dụng quy tắc bàn tay trái. Chọn D
Câu 5:
[image: image249.wmf]0
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Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, cùng biên độ A, đồ thị biểu diễn của li độ theo thời gian của hai dao động được mô tả như hình bên. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động là
A. 2 A
B. 
[image: image93.wmf]A2.


C. 0.
D. 
[image: image94.wmf]A3
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Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Vuông pha 
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. Chọn B
Câu 6:
Phát biểu nào sau đây về dao động tắt dần là không đúng
A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần là lực cản của môi trường.
C. Dao động tắt dần có cơ năng giảm dần theo thời gian.
D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần theo thời gian.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn D

Câu 7:
Một học sinh khảo sát dao động điều hoà của một con lắc đơn sau đó vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương chu kỳ (T2) vào chiều dài (l) của con lắc đơn. Từ đó học sinh này có thể xác định được
A. khối lượng con lắc.
B. biên độ của con lắc.
C. hằng số hấp dẫn.
D. gia tốc rơi tự do.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn D
Câu 8:
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là
A. 
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Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn D
Câu 9:
Người nghe có thể phân biệt được âm La do đàn ghita và đàn piano phát ra là do hai âm đó khác nhau về
A. mức cường độ âm.
B. cường độ âm.
C. âm sắc.
D. tần số âm.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn C

Câu 10:
Một nguồn sóng cơ có tần số f, chu kỳ T lan truyền trên một sợi dây có chiều dài L. Tốc độ truyền sóng là v. Biểu thức có cùng đơn vị với L là
A. f/T.
B. v/T.
C. v/f.
D. T/v.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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 cùng đơn vị chiều dài với L. Chọn C
Câu 11:
Trên một sợi dây đang có sóng dừng với bước sóng là (. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liền kề là
A. (/2.
B. 2(.
C. (/4.
D. (.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn A

Câu 12:
Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch
A. sớm pha (/2 so với cường độ dòng điện.
B. trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện.
C. trễ pha (/2 so với cường độ dòng điện.
D. sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn C

Câu 13:
Công thức nào sau đây không đúng với mạch RLC nối tiếp
A. 
[image: image103.wmf].
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Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn C

Câu 14:
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C lần lượt là 
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Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn B

Câu 15:
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm có
A. Cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện thành một mạch điện kín.
B. Cuộn dây thuần cảm song song với tụ điện thành một mạch điện kín.
C. Nguồn điện ghép với cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện.
D. Nguồn điện ghép với cuộn dây thuần cảm song song với tụ điện.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn A

Câu 16:
Sóng điện từ của kênh VOV giao thông có tần số 91 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ 
[image: image113.wmf]8
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 . Bước sóng của sóng này là
A. 3,3 m. 
D. 3,3 cm.
C. 3,3 mm. 
B. 3,3 km. 
Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn A
Câu 17:
Số nơtron có trong hạt nhân 
[image: image120.wmf]235
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 là
A. 92.
B. 235.
C. 327.
D. 143.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn D
Câu 18:
Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image122.wmf]2341
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. Đây là
A. phản ứng nhiệt hạch.

B. phản ứng phân hạch.
C. phản ứng thu năng lượng.
D. quá trình phóng xạ.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn A

Câu 19:
Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây sai?
A. Ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.
B. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
C. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
D. Ánh sáng đơn sắc bị lệch đường truyền khi truyền qua lăng kính.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. Chọn C

Câu 20:
Tiến hành thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 400 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Khoảng vân i bằng
A. 6 mm.
B. 0,6 mm.
C. 0,5 mm.
D. 5 mm.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn B
Câu 21:
Bộ phận có tác dụng phân tích chùm ánh sáng song song phức tạp thành nhiều chùm tia đơn sắc khác nhau trong máy quang phổ lăng kính là
A. lăng kính.

B. ống chuẩn trực.
C. thấu kính của buồng tối.
D. thấu kính của ống chuẩn trực.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn A

Câu 22:
Có bốn thành phần sau: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia anpha và ánh sáng nhìn thấy. Thành phần khác bản chất với ba thành phần còn lại là
A. tia anpha.
B. tia hồng ngoại.
C. tia tử ngoại.
D. ánh sáng nhìn thấy.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy đều có bản chất là sóng điện từ. Chọn A
Câu 23:
Theo thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi lần một nguyên tử hay một phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ n phôtôn. Giá trị của n thỏa mãn
A. 
[image: image124.wmf]n=1.


B. 
[image: image125.wmf]n=1,2,3,4…


C. 
[image: image126.wmf]n=1,3,5,7…


D. 
[image: image127.wmf]n=2,4,6,8…


Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn A

Câu 24:
Giới hạn quang dẫn của CdTe là 0,82 (m. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19C; Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của CdTe là
A. 2,4.10-19 eV.
B. 2,4 eV.
C. 1,5.10-19 eV.
D. 1,5 eV.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn D
Câu 25:
Cho phản ứng hạt nhân: [image: image129.wmf]X
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. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 mol heli theo phản ứng này là 5,2.1024 MeV. Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân trên là
A. 69,2 MeV.
B. 34,6 MeV.
C. 17,3 MeV.
D. 51,9 MeV.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn C
Câu 26:
Vật dao động điều hoà với biên độ 6 cm và chu kỳ 0,5 s (lấy 
[image: image132.wmf]2
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). Tại một thời điểm mà pha dao động của vật bằng 13(/3 thì gia tốc của nó là
A. – 480 cm/s2.
B. 480 cm/s2.
C. 240 cm/s2.
D. (240 cm/s2.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn A
Câu 27:
Một nhà máy thủy điện đang hoạt động. Năng lượng nào sau đây đã chuyển hóa thành điện năng?
A. Cơ năng.
B. Nhiệt năng.
C. Quang năng.
D. Điện năng.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Chọn A

Câu 28:
Một mạch LC thì điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn là. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 12 mA. Biết L= 0,2 mH; C= 5 nF lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 4 V
A. 2,4 V. .
.
D. 3,2 V.
C. 1,8 V
B. 3,0 V
Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn D
Câu 29:
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có cùng phương trình u= acos20(t (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Gọi I là trung điểm của AB, điểm M thuộc AB cách I một khoảng 1 cm. Tỉ số biên độ dao động sóng tổng hợp giữa I và M là
A. 2.
B. 0,5.
C. 
[image: image145.wmf]2.



D. 
Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn A
Câu 30:
[image: image250.wmf]B
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Đặt điện áp xoay chiều có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ bên vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R, tụ điện C = 
[image: image151.wmf]1
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p

 mF mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây L và hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là
A. 187,50 W.
B. 281,25 W.
C. 140,63W.
D. 562,50W.
Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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 (W). Chọn A
Câu 31:
Một sợi dây dài 80 cm đang có sóng dừng ngoài hai đầu dây cố định, trên dây còn có 4 điểm khác đứng yên, tần số dao động của sóng trên dây là 50 Hz. Biết trong quá trình dao động tại thời điểm sợi dây nằm ngang thì tốc độ dao động của điểm bụng khi đó là 12π m/s. Tìm tỉ số giữa khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai điểm bụng gần nhau nhất trong quá trình dao động?
A. 0,55.
B. 0,60.
C. 0,75.
D. 0,80.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn A
Câu 32:
[image: image251.png]u(v)
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Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa x1(t) và x2(t) tương ứng với đường cong như hình vẽ. Độ lệch pha (∆φ = φ2 – φ1) của hai dao động này ở thời điểm t = 1,5 s là
A. 0.
B. π/2 rad.
C. 
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D. 
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Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn C
Câu 33:
Đặt điện áp xoay chiều [image: image167.wmf]2cos

uUt
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 vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó điện trở R thay đổi được. Khi R thay đổi ta có ứng với hai giá trị R1 = 20 ( và R2 = 80 ( thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Cho R thay đổi để công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là Pmax. Giá trị của Pmax bằng
A. 600 W.
B. 500 W.
C. 800 W.
D. 1000 W.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)

[image: image168.wmf]22

12

400200

2080

UU

PUV

RR

=Þ=Þ=

++



[image: image169.wmf]012

20.8040

RRR

===W



[image: image170.wmf]22

max

0

200

500

22.40

U

P

R

===

 (W). Chọn B
Câu 34:
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Chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image171.wmf]l

vào catôt của một tế bào quang điện có công thoát A= 3,8 eV. Êlectron quang điện bứt ra với vận tốc ban đầu vo cho chuyển động vào trong một vùng từ trường đều có 
[image: image172.wmf]4
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 được giới hạn giữa hai đường thẳng song song Δ và Δ’, cách nhau một khoảng 
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 và có phương vuông góc với mặt phẳng chứa Δ và Δ’, sao cho [image: image174.wmf]0
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 hợp góc [image: image175.wmf]30
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 với Δ, bỏ qua tác dụng của trọng lực, lấy e = 1,6.10-19C, me = 9,1.10-31 kg. Để êlectron không ra khỏi từ trường ở Δ’ (hình vẽ) thì bước sóng 
[image: image176.wmf]l

có giá trị lớn nhất gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,30 μm.
B. 0,20 μm.
C. 0,25 μm.
D. 0,15 μm. SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Để bước sóng lớn nhất thì năng lượng bé nhất vừa bằng công thoát
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. Chọn A
Câu 35:
Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron khi chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của nó cho 10 vạch, biết các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức [image: image178.wmf]2
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(eV) (n = 1, 2, 3,…). Bước sóng ngắn nhất trong vùng quang phổ nhìn thấy của đám nguyên tử hiđrô này là
A. 0,095 μm.
B. 0,410 μm.
C. 0,434 μm.
D. 0,380 μm.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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Vùng quang phổ nhìn thấy khi chuyển về quỹ đạo 
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. Chọn C
Câu 36:
Một mẫu chất chứa [image: image182.wmf]60

Co

 là chất phóng xạ với chu kì bán rã 5,27 năm, được sử dụng trong điều trị ung thư. Gọi 
[image: image183.wmf]0
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 của mẫu phân rã trong 1 phút khi nó mới được sản xuất. Mẫu được coi là hết "hạn sử dụng" khi số hạt [image: image185.wmf]60

Co

 của mẫu phân rã trong 1 giờ nhỏ hơn 
[image: image186.wmf]0

39N

Δ

. Nếu mẫu được sản xuất vào tuần thứ hai của tháng 5 năm 2022 thì hạn sử dụng của nó đến
A. tháng 8 năm 2024.
B. tháng 8 năm 2025.
C. tháng 10 năm 2024.
D. tháng 10 năm 2025.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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Lấy 
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3 năm + 3 tháng + 10 ngày. Chọn B
Câu 37:
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Ở hình bên, một lò xo nhẹ, có độ cứng 
[image: image191.wmf]4,8
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N/m được gắn một đầu cố định vào tường để lò xo nằm ngang. Một xe lăn, khối lượng 
[image: image192.wmf]0,2
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kg và một vật nhỏ có khối lượng 
[image: image193.wmf]0,1
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kg nằm yên trên xe, đang chuyển động dọc theo trục của lò xo với vận tốc 
[image: image194.wmf]20
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 cm/s, hướng đến lò xo. Hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt giữa vật nhỏ và xe là 
[image: image195.wmf]0,04
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. Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt sàn, coi xe đủ dài để vật không rời khỏi xe, lấy 
[image: image196.wmf]10

g
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 m/s2. Tốc độ trung bình kể từ khi xe bắt đầu chạm lò xo đến khi lò xo nén cực đại lần đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 14 cm/s.
B. 12 cm/ s.
C. 16 cm/s.
D. 18 cm/s.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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m trượt trên M khi 
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GĐ1: M và m cùng dao động điều hòa từ vị trí lò xo không biến dạng đến 
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Tốc độ tại 
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GĐ2: m trượt trên M còn M dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng mới


[image: image203.wmf]0,04.0,1.101555

'''2,5

4,8120663

ms

F

mg

OOmcmxxOOcm

kk

m

-

=====®=+=-+=

 (cm)


[image: image204.wmf]4,8

26

0,2

M

k

M

w

===

rad/s và 
[image: image205.wmf]2

2

2

2

5103522

''

36

26

M

v

Axcm

w

æö

æö

æö

=+=+=

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø

èø


[image: image254.emf]x

1

x

2

4

2

O

t

 (

s

)

x

 (

cm

)

6

-6


[image: image206.wmf]5522

66

13,1

5/3

2,5

arccos

arcsin

522/6

5

4

26

tb

s

v

t

+

==»

+

 (cm/s). Chọn A

Câu 38:
Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 12,6 cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách từ A tới cực đại giao thoa xa A nhất là 12,0 cm. Biết số vân giao thoa cực đại nhiều hơn số vân giao thoa cực tiểu. Gọi 
[image: image207.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image208.wmf]AB

. Ở mặt chất lỏng, gọi 
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 là hình tròn nhận 
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 là đường kính, 
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 là một điểm ở trong 
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 và xa 
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 nhất mà phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Độ dài đoạn thẳng 
[image: image214.wmf]MI

 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 7,8 cm.
B. 4,2 cm.
C. 6,2 cm.
D. 5,4 cm.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
Gọi cực đại gần B nhất có bậc là 
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Vì số cực đại nhiều hơn số cực tiểu nên 
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ĐK cực đại cùng pha nguồn 
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. Chọn D
Câu 39:
Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện với điện dung C với [image: image225.wmf]2
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 Đặt vào AB một điện áp [image: image226.wmf]2cos,
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 thay đổi. Khi [image: image228.wmf]C
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 thì điện áp hai đầu tụ C cực đại, khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AM và AB lệch pha nhau một góc nhỏ nhất là [image: image229.wmf]a

. Giá trị [image: image230.wmf]a

 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,24 rad.
B. 1,41 rad.
C. 1,57 rad.
D. 1,05 rad.

Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)

[image: image231.wmf]w

 thay đổi để 
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. Chọn A
Câu 40:
Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết đoạn mạch tại nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) tiêu thụ điện với công suất không đổi và có hệ số công suất luôn bằng 0,8. Để tăng hiệu suất của quá trình truyền tải từ 80% lên 90% thì cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên x lần. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,3 lần.
B. 1,4 lần.
C. 1,5 lần.
D. 1,6 lần.
Hướng dẫn (Group Vật lý Physics)
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. Chọn B
BẢNG ĐÁP ÁN

	1.D
	2.C
	3.A
	4.D
	5.B
	6.D
	7.D
	8.D
	9.C
	10.C

	11.A
	12.C
	13.C
	14.B
	15.A
	16.A
	17.D
	18.A
	19.C
	20.B

	21.A
	22.A
	23.A
	24.D
	25.C
	26.A
	27.A
	28.D
	29.A
	30.A

	31.A
	32.C
	33.B
	34.A
	35.C
	36.B
	37.A
	38.D
	39.A
	40.B


150





�





�





a





Δ





Δ’





�EMBED Equation.DSMT4���





α 





e





�EMBED Equation.DSMT4���





. 





150





�





�





a





Δ





Δ’





�EMBED Equation.DSMT4���





α 





e





�EMBED Equation.DSMT4���





. 








[image: image256.emf]I

O

B

A

M

_1714310212.unknown

_1714317809.unknown

_1714341889.unknown

_1714342119.unknown

_1714345910.unknown

_1714806659.unknown

_1714342282.unknown

_1714343338.unknown

_1714344186.unknown

_1714343331.unknown

_1714342126.unknown

_1714342000.unknown

_1714342032.unknown

_1714341971.unknown

_1714331088.unknown

_1714334488.unknown

_1714334993.unknown

_1714335113.unknown

_1714334631.unknown

_1714334369.unknown

_1714334412.unknown

_1714334051.unknown

_1714334325.unknown

_1714317948.unknown

_1714318482.unknown

_1714330682.unknown

_1714317846.unknown

_1714316967.unknown

_1714317438.unknown

_1714317662.unknown

_1714317746.unknown

_1714317696.unknown

_1714317544.unknown

_1714317271.unknown

_1714317320.unknown

_1714317188.unknown

_1714317066.unknown

_1714314068.unknown

_1714314782.unknown

_1714315450.unknown

_1714316953.unknown

_1714316703.unknown

_1714315441.unknown

_1714314077.unknown

_1714314339.unknown

_1714314425.unknown

_1714314560.unknown

_1714314386.unknown

_1714314316.unknown

_1714314330.unknown

_1714314070.unknown

_1714314072.unknown

_1714312699.unknown

_1714313768.unknown

_1714313860.unknown

_1714313767.unknown

_1714312087.unknown

_1714312638.unknown

_1714310334.unknown

_1714291747.unknown

_1714309758.unknown

_1714309925.unknown

_1714310118.unknown

_1714309816.unknown

_1714291970.unknown

_1714309694.unknown

_1714291816.unknown

_1714291494.unknown

_1714291559.unknown

_1714291723.unknown

_1714291516.unknown

_1714291250.unknown

_1714291413.unknown

_1714291237.unknown

_1713288874.unknown

_1713369099.unknown

_1713288309.unknown

_1713288311.unknown

